ĐÁP ÁN
(Đề 1)

Câu 1: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của thân máy. (1,0đ)
· Thân máy là nơi gá đặt và bố trí hầu hết các cụm các chi tiết  của động cơ. Cụ thể trên thân máy bố trí xy-lanh, bệ trục khuỷu và các bộ phận truyền động để dẫn động các hệ thống khác của động cơ như trục cam, bơm nhiên liệu, bơm nhớt (dầu động cơ), bơm nước, quạt gió…
· Hình thành buồng đốt. Trong không gian này piston thực hiện các quá trình: hút, nén, cháy - giãn nở (nổ), xả.
· Truyền nhiệt làm mát động cơ.
b) Trình bày điều kiện làm việc của thân máy. (1,5đ)
· Thân máy vừa có tải trọng cơ và tải trọng nhiệt. Do đó dễ bị biến dạng và rung động.
· Chịu sự mài mòn của các chi tiết khác phụ thuộc vào thân máy.
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của ống lót xy lanh. (1,0đ)
          Nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ cho thân máy, để khi piston– xéc-măng hết kích thước sửa chữa (hết cốt) ta thay lót xy-lanh khác mà không bỏ cả thân máy. Khi sử dụng ống lót có thể chế tạo thân máy bằng hợp kim nhẹ.

b) Trình bày kết cấu chung của ống lót xy lanh. (1,5đ)
Xy-lanh có thể đúc liền một khối với thân máy, nhưng thường  được làm rời với thân máy. Nó là một ống bằng gang hay thép được chế tạo chính xác và lắp vào thân máy.
► Ưu điểm
- Dùng vật liệu tốt làm sơ-mi xy-lanh, do đó tăng tuổi thọ của động cơ.
- Thay thế sửa chữa dễ dàng.
- Tiết kiệm nguyên vật liệu hợp lý.
· Lót xy-lanh luôn chịu tải trọng cơ học, tải trọng nhiệt và ăn mòn hoá học; bởi vậy lót xy-lanh phải đảm bảo yêu cầu sau:
+ Chịu va đập tốt.
+ Đủ bền chịu áp suất khí thể 
+ Chịu ma sát lớn. 
+ Chống ăn mòn hoá học ở nhiệt độ cao.
+ Không lọt khí vào nước làm mát.
+ Đảm bảo độ giãn nở tự do khi chịu nhiệt.
· Mặt trong lót xy-lanh được mài bóng cấp chính xác 8-9, độ côn và độ ô van  cho phép từ 0,01 - 0,06 mm  đối với động cơ có đường kính xy-lanh từ  80 - 450 mm.
· Để nâng cao độ chịu mòn của lót xy-lanh , người ta mạ 1 lớp Crôm dày từ 0,05 -0,25 mm (tính chịu mòn tăng lên 5-6 lần).

Câu 3: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của piston. (1,0đ)
· Cùng với nắp máy và xy-lanh tạo thành buồng cháy.
· Truyền lực của khí thể cho thanh truyền cũng như nhận lực của thanh truyền để nén khí.
· Thu nhiệt của khí cháy truyền qua xy-lanh.
· Đối với động cơ 2 kỳ không có xúpáp  thì piston có tác dụng như 1 van trượt làm nhiệm vụ phối khí (đóng mở cửa nạp và cửa thải).
b) Trình bày điều kiện làm việc. (1,5đ)
Chịu các tải trọng sau:
· Tải trọng cơ học
+ Lực khí thể: Ở quá trình cháy áp suất khí cháy lớn nhất Pzđcx =  30 - 65 kg/cm2; Pzđcd = 50 – 120 kg/cm2. Trong quá trình công tác của động cơ thì Pz thay đổi rất lớn  và có chu kỳ, dẫn đến lực khí thể có tính va đập lớn.
+ Lực quán tính chuyển động tịnh tiến ở những động cơ cao tốc có số vòng quay cao thì Pj rất lớn, Pj tác dụng lên piston thay đổi về trị số và chiều tác dụng do đó có tính va đập.
· Tải trọng nhiệt 
Trong quá trình cháy piston tiếp xúc với khí cháy có nhiệt độ cao Tz = 1.800 - 2.5000C dẫn đến nhiệt độ của piston trong quá trình làm việc tăng cao gây ra những tác hại:
+ Gây ứng suất nhiệt lớn làm rạn nứt piston.
+ Gây biến dạng lớn  làm cho piston bị bó kẹt trong xy-lanh, tăng ma sát giữa piston và xy-lanh.
+ Giảm sức bền của piston dẫn đến giảm tuổi thọ.
+ Làm cho nhớt mau bị phân hủy làm mất tính nhờn do đó bôi trơn kém.
+ Giảm hiệu suất dễ gây hiện tượng kích nổ ảnh hưởng đến công suất động cơ.
· Ma sát lớn do 
+ Thiếu nhớt bôi trơn.
+ Do lực ngang N ép piston vào xy-lanh.
+ Do nhiệt độ làm biến dạng piston.
· Ăn mòn hoá học
- Do piston tiếp xúc trực tiếp với sản vật cháy và bị sản vật cháy ăn mòn.
- Do các điều kiện làm việc nêu trên nên piston phải đảm bảo các yêu cầu sau:
   + Phải  tạo buồng cháy tốt và kín khít.
   + Tản nhiệt tốt để tránh kích nổ và giảm ứng suất nhiệt.
   + Trọng lượng nhỏ để giảm lực quán tính Pj nhưng phải đủ bền, độ cứng vững.
   + Tổn thất ma sát ít, chịu mòn tốt.
Câu 4: (2,5 điểm)
a) Trình bày nhiệm vụ của trục khuỷu . (1,0đ)
- Trục khuỷu nhận lực tác dụng  từ piston tạo mômen kéo các máy công tác và nhận năng lượng của bánh đà, sau đó truyền cho thanh truyền và piston thực hiện các quá trình làm việc của động cơ.
- Dẫn động các cơ cấu khác như: trục cam, bơm nước, bơm nhớt, máy phát điện, máy nén điều hoà không khí...
b) Trình bày kết cấu trục khuỷu. (1,5đ)
+ Đầu trục khuỷu
Đầu trục lắp vấu để quay trục khuỷu bằng tay (ma-ni-ven) khi cần thiết.trên đầu trục khuỷu thường có then để lắp puli dẫn động quạt gió, bơm nước, đĩa giảm dao động xoắn (nếu có) và lắp bánh răng trục khuỷu để dẫn động trục cam của cơ cấu phối khí; bơm cao áp hoặc bộ chia điện đánh lửa; bơm dầu của hệ thống bôi trơn. Ngoài ra ở giữa trục khuỷu còn có cơ cấu hạn chế di chuyển dọc trục.
   + Cổ trục
- Cổ  trục khuỷu được gia công và xử lý bề mặt đạt độ cứng và độ bóng cao. 
- Phần lớn các động cơ có cổ trục cùng đường kính. 
- Chiều dài cổ trục khác nhau ,cổ sau cùng và cổ giữa thường dài hơn các cổ khác vì chịu trọng lực của bánh đà và lực quán tính của xy-lanh giữa.
- Cổ trục thường làm rỗng và khoan lỗ dầu thông lên chốt.
         + Chốt khuỷu  
- Hướng theo các góc lệch khác nhau tuỳ thuộc vào số máy và thứ tự thì nổ.
- Chốt khuỷu cũng phải được gia công và xử lý bề mặt đạt độ cứng và độ bóng cao.
- Đường kính chốt thường nhỏ hơn đường kính cổ trục. Trong trường hợp đầu to thanh truyền làm liền khối để lắp ổ bi kim nên chốt khuỷu có đường kính lớn hơn cổ trục khuỷu.
+ Má khuỷu
- Dùng để nối cổ trục với chốt khuỷu. Hình dáng má khuỷu phụ thuộc vào: loại động cơ, vận tốc góc trục khuỷu & trị số lực khí thể Pz.
- Loại má khuỷu có dạng chữ nhật và tròn thì đơn giản và dễ chế tạo. Để giảm trọng lượng, người ta thiết kế má khuỷu chữ nhật  được vát góc. Má khuỷu ô-van có sức bền đều. 
-  Để trục khuỷu có độ cứng vững và sức bền cao, trục khuỷu thường được thiết kế có độ trùng điệp.
-  Độ trùng điệp càng lớn thì độ cứng vững và độ bền của toàn bộ trục khuỷu càng cao.
-  Để tránh ứng suất tập trung, giữa má và cổ khuỷu, chốt khuỷu thường có các bán kính chuyển tiếp r.
        + Đối trọng 
Đối trọng là các khối lượng gắn trên đuôi má khuỷu để tạo ra lực quán tính ly tâm nhằm mục đích sau:
·  Cân bằng lực quán tính ly tâm Pk của trục khuỷu.
·  Cân bằng một nửa lực quán tính chuyển động thẳng cấp I của nhóm piston.
· Giảm tải trọng tác dụng cho một cổ khuỷu, các lực quán tính ly tâm Pk tự cân bằng nhưng tạo ra tạo ra cặp mô-men Mpk luôn gây uốn cổ giữa. Khi có đối trọng thì cặp mô-men Mpđt của đối trọng sẽ cân bằng cặp mômen Mpk nên giảm được tải cho cổ giữa.
+  Đối trọng còn là nơi để khoan bớt các khối lượng khi cân bằng động hệ trục khuỷu.

